	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 38/CT-UBND
	Sơn La, ngày 10 tháng  12  năm 2010


CHỈ THỊ
Triển khai một số biện pháp cấp bách đảm bảo nước tưới

phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2010 - 2011

Năm 2010 diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La rất phức tạp: Đầu năm nắng nóng kéo dài đã gây hạn trên diện rộng; mùa mưa lượng mưa ít, tính đến hết tháng 11/2010 tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Sơn La bình quân đạt từ 771,5  - 1.353,6 mm, thấp hơn so với trung bình nhiều năm 150,8 - 368,1 mm và so với cùng kỳ mùa mưa năm 2009 từ 15,6 - 191,5 mm. Lượng mưa phân bố không đều, nơi có mưa nhiều:  Huyện Mộc Châu 1.353,6 mm, Phù Yên 1176,3 mm; nơi lượng mưa ít như: Huyện Sông Mã 771,5 mm, Mai Sơn 981,1 mm. 
Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây bắc, xu thế thời tiết, thuỷ văn vụ Đông xuân 2010 - 2011. Tổng lượng mưa cả vụ (tháng 10/2010  đến tháng 3/2011) phổ biến ở mức ít hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước. Lượng dòng chảy cũng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, đầu mùa lượng dòng chảy thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 10-20%, hụt hơn cùng kỳ năm trước từ 20-30%; cuối mùa lượng dòng chảy thiếu hụt so cùng kỳ năm trước từ 15-20 %. Mực nước thấp nhất vào khoảng tháng 4 năm 2011.
Nền nhiệt độ toàn mùa phổ biến các nơi đạt mức xấp xỉ và thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ thấp nhất vụ ở vùng cao và trung bình từ 2,00-4,00, vùng thấp từ 5,00-8,00c xảy ra vào tháng 12/2010 - tháng 01/2011. Trong tháng 01/2011 có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. 
 Mực nước hiện tại ở các công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các hồ chứa đang ở mức thấp; hầu hết lượng nước trong các hồ chứa đều dưới mực nước dâng bình thường từ 0,7 - 2,0 m, chỉ đạt 60 - 65% dung tích thiết kế. Đến nay đã kết thúc mùa mưa, nguồn nước tự nhiên bổ sung cho các công trình không đáng kể, trong khi đó mực nước trên các sông suối đang ở mức thấp, dòng chảy cơ bản ngày một giảm mạnh, thời tiết tiếp tục hanh khô kéo dài. Do vậy nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô năm 2010 - 2011 có thể trở nên thiếu hụt nghiêm trọng, hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng.
Thực hiện Chỉ thị số 3919/CT-BNN-TCTL ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Thực hiện các giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011. Để chủ động đối phó với hạn hán đảm bảo đủ nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô 2010 - 2011. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ thị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo Chi cục thủy lợi, Công ty Cổ phần khai thác công trình thủy lợi, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra đánh giá nguồn nước, tình hình hoạt động của các công trình thủy lợi, xác định diện tích hạn và khoanh vùng những nơi có nguy cơ bị hạn cao. Chỉ đạo các trạm quản lý khai thác thủy lợi huyện xây dựng quy trình vận hành, kế hoạch điều tiết, phân phối nước. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý chuyên ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi - nước sinh hoạt, sớm đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ chống hạn.
- Hướng dẫn các trạm quản lý khai thác công trình các huyện, tổ thủy nông cơ sở, nhân dân vùng hưởng lợi thực hiện quy trình vận hành điều tiết nước các hệ thống thủy lợi phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, chỉ đạo thực hiện lịch thời vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khô hạn. Tuyên truyền rộng rãi cho nông dân hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc lúa, màu, cây ăn quả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Chỉ đạo các đơn vị cung ứng, chủ động phương án dự phòng đảm bảo số lượng, chất lượng các loại giống cây trồng cạn, đáp ứng nhu cầu cho các địa phương.
- Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô.

- Thường xuyên tổng hợp theo dõi, nắm bắt thông tin về diễn biến thời tiết, tình hình hạn hán, đề xuất các phương án khắc phục, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Kiểm tra các đơn vị sản xuất cung ứng giống cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây ăn quả theo kế hoạch năm 2010. Đặc biệt là các vườn ươm cây giống chất lượng cao, có phương pháp bơm nước tưới ẩm để đảm bảo chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch gieo trồng năm 2011.

- Chuẩn bị vật tư, sắt thép, thuốc nổ để hỗ trợ các địa phương sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo kịp thời phục vụ chống hạn và phòng chống lũ mùa mưa năm 2011.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ kịp thời cho các địa phương mua giống hỗ trợ khi hạn hán xảy ra.

3. Sở Công thương

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố nơi có công trình thuỷ điện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các công trình thuỷ điện trên toàn tỉnh theo phạm vi quản lý, nghiêm cấm việc ngắt nước theo hình thức điều tiết ngày làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân ở vùng hạ du công trình.
- Chỉ đạo hướng dẫn các Ban quản lý các nhà máy thuỷ điện thực hiện quy trình vận hành liên hồ thuỷ điện có lưu vực chung để chủ động phân phối dòng chảy hợp lý, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước, môi trường sinh thái và các công trình thuỷ lợi phía hạ lưu. 
4. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân làm thủy lợi, khơi thông dòng chảy, tu sửa, nạo vét kênh mương, các cửa lấy nước đảm bảo khơi thông dòng chảy, duy tu bảo dưỡng các trạm bơm, chuẩn bị máy bơm dự phòng để sẵn sàng bơm tưới hỗ trợ, nghiêm cấm không được tháo nước các ao, hồ để bắt cá và các hình thức đục phá kênh mương để sử dụng nước tùy tiện không đúng mục đích làm cạn kiệt nguồn nước dự trữ.
- Phối hợp với Sở Công thương và các ngành có liên quan nơi có các công trình thủy điện, thường xuyên kiểm tra thực hiện quy trình vận hành của các công trình thủy điện trên địa bàn theo phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm các vi phạm làm ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và đời sống của nhân dân theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo phòng nông nghiệp, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn nước, xác định diện tích bị hạn, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước, theo dõi việc vận hành điều tiết phân phối nước hợp lý, tiết kiệm chống lãng phí.
- Ưu tiên nước cho sản xuất, sinh hoạt, không dùng nước từ các công trình thủy lợi cho thủy điện nhỏ, đặc biệt là ở các hồ chứa. Tính toán cân đối lượng nước. Nếu thiếu hụt nhiều phải áp dụng các biện pháp tưới luân phiên.
- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống cháy, triển khai các phương án diễn tập, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Những nơi xác định có diện tích hạn và có nguy cơ hạn cao phải tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chính quyền nhân dân các địa phương, tích cực chuẩn bị phương án, biện pháp chống hạn cụ thể cho từng vùng.

- Chuẩn bị các phương tiện, huy động lực lượng tham gia chống hạn cho hiệu quả bằng biện pháp: Tạo nguồn trữ nước, đào giếng, dự trữ và tập trung triệt để các nguồn nước có thể khai thác được. Chủ động cấp nước tưới đáp ứng nhu cầu cao nhất phục vụ cho sản xuất và phòng dịch bệnh có thể xảy ra do thiếu nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn.
- Tập trung sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy bơm thuỷ luân, máy đóng mở các công trình đầu mối, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhiên liệu dụng cụ chống hạn: bơm, gầu, cọn lốc và các dụng cụ chống hạn để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, kiên quyết không để bỏ trống diện tích.
-  Huy động nguồn ngân sách dự phòng của huyện, Quỹ Phòng chống thiên tai, phục vụ cho công tác chống hạn; chuẩn bị các loại giống cây ngắn ngày phục vụ cho công tác chuyển đổi và giống cây trồng trên nương. Nếu không đủ khả năng đáp ứng, phải kịp thời báo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị giống hỗ trợ.
5.  Các tổ chức đoàn thể 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các địa phương và các cơ quan có liên quan, thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, khí hậu, nguồn nước để các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và mọi người dân chủ động các biện pháp phòng chống và tích cực tham gia chống hạn bảo vệ sản xuất.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể và nhân nhân các địa phương tập trung quan tâm, tích cực chống hạn có hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất Đông xuân 2010 - 2011./.
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